
Tập 4 
 
Giới thiệu - Naomi 
 
Chào mừng bạn đến với Podcast Magoosh Từ vựng IELTS. Đây là bài 4. Trong 

tập này, chúng tôi sẽ đề cập đến 4 từ tất cả liên quan đến công nghệ: Thiết bị, 

Di động, Đổi mới và Cách mạng hóa. 

 

Đừng quên truy cập các ghi chú hiển thị của chúng tôi để biết liên kết đến danh 

sách từ vựng IELTS miễn phí có chứa những từ trên và các từ khác nữa, và truy 

cập IELTS.Magoosh.com để biết thêm các tài nguyên tuyệt vời để cải thiện mức 

điểm IELTS của bạn. 

Bắt đầu nào. 

Tôi muốn giới thiệu bạn với giáo viên của bạn, Eliot. Anh ấy là chuyên gia IELTS 

Magoosh và, bây giờ một sự thật thú vị về Eliot: Công nghệ đầu tiên mà Eliot 

từng sở hữu là một máy nghe băng cassette. 

  
  
Phân đoạn 1 - Eliot 
Xin chào các thính giả podcast của Magoosh IELTS, chào mừng bạn đến với chương trình 
hôm nay. Tôi tên là Eliot, chuyên gia IELTS từ Magoosh. Hôm nay, chúng ta sẽ xem bốn từ 
hữu ích cho phần Nói của IELTS. Chủ đề về công nghệ là một nguồn câu hỏi phổ biến trong 
bài thi Nói IELTS, vì vậy chúng ta sẽ tìm hiểu một vài từ vựng tốt mà bạn có thể sử dụng để 
nói về lĩnh vực công nghệ nói chung, cũng như những phần cụ thể trong Công nghệ. 
Như mọi khi, hãy đảm bảo đi đến liên kết trong ghi chú hiển thị để có danh sách đầy đủ các 
từ vựng. 
Một lần nữa, chủ đề của các từ trong tập hôm nay là công nghệ và các cách để mô tả các 
loại công nghệ khác nhau và tiến bộ công nghệ. 
 

Phân đoạn 2 - Eliot 
 
Vậy hãy bắt đầu. Từ đầu tiên trong danh sách của chúng tôi là  device​. Vậy hãy bắt đầu 

với từ đó, được chứ? 

  

Từ “device” có nghĩa là gì? 

  

Vâng, a device là bất kỳ loại máy công nghệ. Tôi biết điều này nghe có vẻ khá chung 

chung, vì vậy hãy để có một cái nhìn cụ thể hơn. 

Khi chúng tôi sử dụng từ “device”, chúng ta thường nói về một mặt hàng điện tử cho 

phép mọi người truy cập Internet, gọi điện thoại hoặc có thể gửi tin nhắn. Vì vậy, thông 

thường khi chúng ta nói về “device”, thì chúng ta đang nói về điện thoại, máy tính bàn 

hoặc máy tính bảng của ai đó. Tuy nhiên, sẽ có nhiều loại thiết bị hơn là những thiết bị 

bạn sử dụng để kết nối Internet hoặc dùng gọi cho mẹ của bạn. 

 

Về mặt kỹ thuật, bất kỳ công cụ cơ khí hoặc điện tử là một thiết bị. Ví dụ, máy tính xách 

tay của bạn là một thiết bị, một thứ tưởng chừng đơn giản như thước đo cũng là một 

thiết bị. Một thiết bị là phần bất kỳ của thiết bị công nghệ. 



  

Đừng lo lắng quá nhiều về việc có thể xác định mọi thiết bị. Chỉ cần nhớ rằng hầu hết 

thời gian khi ai đó sử dụng word device, họ đang nói về điện thoại hoặc máy tính. Ví dụ: 

bạn có thể đã xem quảng cáo cho các dịch vụ cho phép bạn xem các chương trình truyền 

hình trên “all of your devices”. Rõ ràng những quảng cáo này đang sử dụng từ "device", 

để chỉ những thứ như điện thoại, máy tính và TV - không phải chỉ thước đo ! 

  

Vậy đó là về device 

 

Phân đoạn 3 - Eliot 
 
Từ tiếp theo là  mobile​. 
  

Mobile có nghĩa là gì? 

 

Vâng, từ mobile mô tả công nghệ liên quan đến điện thoại hoặc các thiết bị không dây 

khác kết nối Internet hoặc gửi cuộc gọi và tin nhắn văn bản cho mọi người 

 

Vì vậy, bạn có thể thấy có sự giống nhau giữa từ “device” và “mobile”. Để giữ mọi thứ 

không bị nhầm lẫn, hãy làm rõ sự khác biệt giữa hai từ này. 

Từ “device” là một danh từ, có nghĩa là devise là một vật - như điện thoại di động hoặc 

máy tính. Từ “mobile” là một tính từ, có nghĩa là nó mô tả một cái gì đó. 

Trong trường hợp này, chúng tôi sử dụng từ mobile để mô tả bất cứ thứ gì là thiết bị 

không dây. Vì vậy, một chiếc tivi là một  device​. Một chiếc tivi có thể kết nối không dây 

với internet là một  mobile​. Tuy nhiên, bạn cũng chắc hầu như nghe thấy từ này,  mobile​, 
được sử dụng để mô tả điện thoại di động, mà chúng tôi cũng gọi là cell phones, hoặc 

đơn giản là “mobile”. 

Vậy đó là về mobile 

 

Phân đoạn 4 - Eliot 
 
Từ tiếp theo là  innovation​. 
 

Innovation có nghĩa là gì? 

 

Vâng, an innovation là một ý tưởng mới và có giá trị hoặc một phát minh. Từ innovation 

cũng thường được sử dụng để chỉ những thay đổi công nghệ nói chung. Một cách hay để 

ghi nhớ ý nghĩa của từ innovation là nghĩ về một sự đổi mới là một điều gì đó mới mẻ và 

được cải thiện. 

 

Vậy nên, cho ví dụ, khi máy tính xách tay được phát minh, chúng được coi là một sự đổi 

mới lớn - kể từ trước khi máy tính xách tay ra đời, mọi người đều sử dụng máy tính để 

bàn cồng kềnh. Máy tính xách tay giống như máy tính để bàn, nhưng mới và được cải 

tiến. 

 

Mặc dù chúng ta có thể mô tả những thứ bên ngoài lĩnh vực công nghệ bằng cách sử 

dụng từ innovation, nhưng đổi mới chủ yếu liên quan đến những tiến bộ trong công 

nghệ, và đó có lẽ là bối cảnh mà bạn sẽ nghe thấy nó được sử dụng nhiều trong IELTS. 

 



Vậy đó là về innovation 

 

Phân đoạn 5 - Eliot 
 
Từ cuối cùng ngày hôm nay là  revolutionize​. 
 

Revolutionize,​ từ đó có nghĩa là gì? 

 

Vâng, khi đề cập đến công nghệ, to revolutionize có nghĩa là tạo ra một sự thay đổi lớn, 

quan trọng trong cách chúng ta sử dụng công nghệ. Cách mạng hóa một cái gì đó là thay 

đổi nó một cách đáng kể, để nó tốt hơn nhiều. 

 

Rất dễ bị nhầm lẫn giữa innovation và revolutionize, bởi vì cả hai đều liên quan đến việc 

cải tiến công nghệ. Tuy nhiên, innovation là một danh từ (một sự vật) và revolutionize là 

một động từ (hoặc một hành động). Đó là một sự khác biệt. Innovation có một dạng 

động từ đó là  innovate​. Vì vậy, chúng ta sẽ phải nhận biết rõ ràng sự khác biệt giữa hai 

từ này. 

 

Ở đây, một cách tốt để suy nghĩ về sự khác biệt giữa innovation và revolutionize: Cách 

mạng hóa một cái gì đó là tạo ra một sự thay đổi rộng rãi trong một lĩnh vực, trong khi 

một sự đổi mới là bất kỳ loại cải tiến mới nào, bất kể nó có tạo ra sự thay đổi rộng rãi 

hay không. Những từ này có nghĩa là hai điều khác nhau, mặc dù chúng ta sẽ thường 

thấy chúng cùng nhau. 

 

Ví dụ, iPhone là một sự đổi mới, tạo cách mạng hóa ngành công nghiệp điện thoại thông 

minh. Bản thân iPhone là một phát minh mới và có giá trị (còn được gọi là một sự đổi 

mới!), nó đã thay đổi cách mọi người nghĩ về điện thoại, cách mạng hóa toàn bộ ngành 

công nghiệp điện thoại. 

  

Vậy đó là về revolutionize 

 

Tuyệt quá! Trong tập này, bạn đã học được 4 từ liên quan đến công nghệ - để có thêm từ 

vựng, tải xuống danh sách đầy đủ các từ vựng trong ghi chú hiển thị và chuyển sang tập 

tiếp theo. 

 

Phần kết: Naomi 
 
Nếu bạn thích chương trình của chúng tôi, hãy giúp chúng tôi bằng cách để lại 

xếp hạng và đánh giá trong iTunes và đừng quên nhấn nút đăng ký. Cho đến lần 

sau! Đây là Naomi tại Magoosh chúc bạn học tập vui vẻ. 

 
 


